
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trần Thị Bích Lan x 020591596 2/1/2009 CA TP. HCM Không đạt Cty Phương Vy

2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung x 241377878 2/24/2010 CA Đắk Lắk Đạt

3 Phạm Thị Cẩm Lan x 311654537 8/1/2012 CA Tiền Giang Đạt

4 Phạm Hải Yến x 194468574 4/4/2008 CA Quảng Bình Đạt

5 Võ Thị Loan x 187079136 12/29/2008 CA Nghệ An Đạt

6 Trần Thị Sâm x 184125285 5/18/2011 CA Hà Tỉnh Đạt

7 Vũ Đình Lục x 186827294 11/13/2006 CA Nghệ An Đạt

8 Lê Văn Kiểm x 025558800 3/26/2012 CA TP. HCM Không đạt

9 Nguyễn Duy Thiện x 025060713 1/12/2009 CA TP. HCM Không đạt Cty Rồng Đỏ

10 Trần Hoàng Đông x 025136443 10/29/2013 CA TP. HCM Đạt

11 Hoàng Minh Tiến x 260936019 8/18/2005 CA Bình Thuận Đạt

12 Huỳnh Kim Thảo x 024124683 5/21/2007 CA TP. HCM Không đạt

13 Lê Thị Phương x 025060712 1/12/2009 CA TP. HCM Không đạt

14 Nguyễn Tuấn Vũ x 371358087 5/13/2013 CA Kiên Giang Không đạt

15 Phạm Hồng Phong x 260975383 6/22/2001 CA Hà Tỉnh Không đạt

16 Ký Văn Ca x 381480168 6/26/2006 CA Cà Mau Không đạt

17 Nguyễn Thế Bảo x 024392633 3/26/2015 CA TP. HCM Không đạt

18 Võ Văn Lâm x 024267470 9/24/2005 CA TP. HCM Đạt

19 Đặng Văn Hoài x 362268715 2/22/2013 CA Cần Thơ Không đạt

20 Thạch Thị Linh Kha x 365254673 7/16/2013 CA Sóc Trăng Không đạt

21 Nguyễn Thị Huỳnh Trang x 026106049 10/19/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Châu Việt

22 Thái Khắc Quang x 186258342 2/22/2013 CA Nghệ An Đạt

23 Vũ Xuân Nam x 161330289 10/26/2005 CA Nam Định Đạt

24 Vũ Nguyễn Quang x 240939827 5/6/2015 CA Đắk Lắk Đạt

25 Đặng Văn Bảo x 025855460 3/28/2014 CA TP. HCM Đạt

26 Nguyễn Văn Tuấn x 171186538 6/4/2010 CA Thanh Hóa Đạt Cty Quê Hương
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27 Nguyễn Thị Lành x 272701311 11/29/2010 CA Đồng Nai Đạt

28 Nguyễn Qúy An x 151489192 11/29/2012 CA Thái Bình Không đạt

29 Nguyễn Thị Hiền x 152196706 11/23/2012 CA Thái Bình Không đạt

30 Hồ Quang Hậu x 011407898 3/4/2005 CA Hà Nội Không đạt

31 Ngô Thị Cẩm Ngân x 025157533 9/9/2009 CA TP. HCM Đạt

32 Nguyễn Văn Hùng x 321091203 3/7/2014 CA Bến Tre Đạt Cty Đỉnh Phong

33 Nguyễn Trường Sơn x 225518314 6/24/2009 CA Khánh Hòa Đạt

34 Hồ Thị Kim Trang x 251228054 6/7/2007 CA Bình Thuận Đạt

35 Lưu Danh Phúc x 363778320 7/27/2010 CA Hậu Giang Không đạt

36 Đỗ Thị Loan x 261170697 12/23/2005 CA Bình Thuận Không đạt

37 Nguyễn Hữu Phước x 023528261 12/23/2009 CA TP. HCM Không đạt
Cty Vạn Phúc 

Thịnh

38 Nguyễn Văn Phương x 331202623 5/30/2012 CA Vĩnh Long Không đạt

39 Nguyễn Duy Đức x 024919299 3/22/2008 CA TP. HCM Đạt
Phân Viện CĐ  NN 

&CN STH

40 Nguyễn Viết Đạo x 174670327 2/13/2012 CA Thanh Hóa Không đạt Cty Mai Anh

41 Nguyễn Thị Hải x 021327916 5/17/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Ngọc Châu

42 Vũ Thị Hồng Ngọc x 024183951 11/6/2003 CA TP. HCM Không đạt

43 Vũ Ngọc Châu x 023083207 5/17/2006 CA TP. HCM Không đạt

44 Lê Thị Ngọc Giàu x 024754077 5/17/2007 CA TP. HCM Không đạt

45 Trần Thành Sĩ x 272142384 8/26/2011 CA Đồng Nai Không đạt

46 Vũ Hoài Phong x 024644114 10/25/2006 CA TP. HCM Không đạt

47 Nguyễn Đức Lập x 024974637 7/1/2008 CA TP. HCM Không đạt

48 Nguyễn Thị Hồng Nhi x 025000040 5/8/2014 CA TP. HCM Không đạt Cty Gia Hòa Phát

49 Hàng Thị Mỹ Ngân x 024537609 8/17/2007 CA TP. HCM Không đạt

50 Lý Nhân x 365477547 2/8/2011 CA Sóc Trăng Không đạt Cty Công Nhân

51 Lâm Thành Kiên x 371253417 1/19/2005 CA Kiên Giang Đạt Cty Linh Như

52 Nguyễn Thị Hạnh x 022469121 9/15/2015 CA TP. HCM Đạt

53 Nguyễn Thị Kim Bích x 341257233 6/13/2001 CA Đồng Tháp Đạt

54 Lê Linh Định x 341757367 2/8/2011 CA Đồng Tháp Đạt

55 Nguyễn Thị Hiền x 020207438 6/21/2002 CA TP. HCM Đạt Cty Nhân Hiền

56 Nguyễn Thị Thanh Thủy x 024618343 8/26/2015 CA TP. HCM Không đạt Cty Việt Nhật

57 Lê Anh Đức x 201670116 8/4/2011 CA Đà Nẵng Không đạt
Cty Coffee 

Republic

58 Lâm Văn Trình x 205614102 7/14/2008 CA Quảng Nam Không đạt

59 Đoàn Trọng Nhân x 022525126 12/21/2005 CA TP. HCM Đạt Cty Măng Non
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60 Lâm Ngọc Bích x 024015298 8/20/2002 CA TP. HCM Đạt

61 Nguyễn Thị Oanh x 250877577 11/6/2008 CA Lâm Đồng Đạt

62 Phan Thị Hạnh x 215214940 9/3/2007 CA Bình Định Đạt

63 Trần Thị Châu x 205927304 5/31/2012 CA Quảng Nam Đạt

64 Đinh Thị Nam Phương x 024368780 3/18/2005 CA TP. HCM Đạt Cty Nhịp Cầu Vàng

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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